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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 10/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2310
	Trương Ngọc Đức
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2
	2312
	Nguyễn Hoài Vũ
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	2315
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	2316
	Nguyễn Hiếu Trung
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	2317
	Phạm Công Sang
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6
	2318
	Lê Văn Việt
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7
	2320
	Nguyễn Thế Ánh
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	2324
	Võ Doãn Ngọc
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9
	2331
	Lê Minh Tuấn
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	2333
	Nguyễn Thị Hòa
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	2336
	Nguyễn Hùng Cường
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12
	2341
	Đỗ Thị Thu Yến
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	2342
	Hà Thị Huyền Trang
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	2344
	Lê Anh Tuấn
	Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	2346
	Hoàng Đình Phước
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	2349
	Võ Thị Hằng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	2350
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	2351
	Đào Thị Thanh Tuyền
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19
	2353
	Đinh Sỹ Hùng
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	2354
	Nguyễn Phương Nam
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	2361
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	2368
	Hồ Đức Thuận
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	2370
	Đinh Xuân Vũ
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình 

	24
	2373
	Lê Thị Đoan
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình


